
KẾT QUẢ RÈN LUYỆN 

Lớp QH-2019-I/CQ-E (K64AG), Ngành Công nghệ nông nghiệp 

Học kỳ I năm học 2019-2020  

(kèm theo Quyết định số:    214 /QĐ-CTSV ngày  06   /   5  /2020) 

 

STT Mã SV Họ tên Ngày sinh Điểm Xếp loại 

1.  19021542 Vũ Đình Ân 23/05/2001 79 Khá 

2.  19021543 Đặng Văn Chiến 25/07/2001 82 Tốt 

3.  19021550 Nguyễn Như Duy 23/04/2001 90 Xuất sắc 

4.  19021548 Lâm Đức Dương 23/03/2001 80 Tốt 

5.  19021544 Nguyễn Hoàng Đạo 19/08/2000 80 Tốt 

6.  19021545 Đỗ Hồng Đức 11/09/2001 80 Tốt 

7.  19021547 Lê Trọng Đức 02/07/2001 94 Xuất sắc 

8.  19021546 Nguyễn Anh Đức 17/06/2001 80 Tốt 

9.  19021551 Nguyễn Đức Hải 08/06/2001 77 Khá 

10.  19021552 Phạm Mỹ Hạnh 29/03/2001 80 Tốt 

11.  19021553 Hoàng Minh Hiếu 30/07/2001 77 Khá 

12.  19021555 Nguyễn Thị Hồng 15/01/2001 92 Xuất sắc 

13.  19021557 Nguyễn Thị Phương Huê 09/12/2001 87 Tốt 

14.  19021558 Nghiêm Thị Huế 10/01/2001 80 Tốt 

15.  19021559 Nguyễn Thị Thu Hương 12/08/2001 80 Tốt 

16.  19021561 Nguyễn Thị Thùy Linh 05/01/2000 77 Khá 

17.  19021563 Trịnh Duy Linh 06/08/2001 80 Tốt 

18.  19021564 Nguyễn Thành Long 22/07/2001 82 Tốt 

19.  19021565 Nguyễn Hữu Miện 25/05/2000 70 Khá 

20.  19021566 Hoàng Thị Hồng Nga 16/12/2001 92 Xuất sắc 

21.  19021567 Vàng Văn Nhất 17/12/2001 77 Khá 

22.  19021568 Nguyễn Thế Ngọc Phượng 23/05/2001 94 Xuất sắc 

23.  19021569 Lương Hữu Quyết 08/10/2001 80 Tốt 

24.  19021570 Quách Văn Sơn 06/12/2001 80 Tốt 

25.  19021571 Phạm Đình Thản 06/10/2001 80 Tốt 

26.  19021572 Ngô Công Thành 07/12/2000 80 Tốt 

27.  19021573 Nguyễn Văn Thiện 27/06/2001 92 Xuất sắc 

28.  19021574 Trần Tuấn Tiến 20/12/2001 90 Xuất sắc 

29.  19021576 Dương Kim Trung 24/02/2001 94 Xuất sắc 

30.  19021577 Lê Tiến Vượng 12/08/2001 94 Xuất sắc 

 

Ấn định danh sách có 30 sinh viên./. 

 

 

 

 

 

 


